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Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 

QUỐC PHÒNG - AN NINH  NĂM 2020 

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

I. Thuận lợi  

- Huyện tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Huyện ủy, Thường trực HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể huyện. 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân 

dân các dân tộc đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các 

phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ tạo động lực thúc 

đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. 

II. Khó khăn 

- Thời tiết diễn biến bất thường, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch Covid-19) diễn biến phức tạp.  

- Nguồn lực cho đầu tư phát triển mặc dù đã được quan tâm, tăng cường 

song vẫn còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của huyện.  

- Một bộ phận nhân dân nhất là người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ 

vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức, quyết tâm phấn đấu vươn 

lên thoát nghèo. 

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp  

1.1. Trồng trọt 

a) Cây lương thực 

Tổng sản lượng lương thực đạt 37.554,5 tấn, đạt 100,1% KH, tăng 112,9 

tấn so với năm 2019. Kết quả cụ thể: 

- Cây lúa: Diện tích đạt 5.821 ha, đạt 100,5% KH, giảm 190,4 ha so với 

năm 2019; tổng sản lượng ước đạt 19.497,2 tấn, đạt 100,7% KH, tăng 289,8 tấn 

so với năm 2019, trong đó: Lúa xuân: Diện tích đạt 1.055,5 ha, đạt 100,5% KH, 
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tăng 29,7 ha so với năm 2019; thu hoạch 1.048,8 ha
1
; sản lượng đạt 6.240 tấn, 

đạt 99,9% KH, tăng 157,4 tấn so với năm 2019; Lúa mùa: Diện tích đạt 1.765,5 

ha, đạt 101,5% KH, tăng 9,9 ha so với năm 2019; sản lượng đạt 8.756,9 tấn, đạt 

101,7% KH, tăng 154,4 tấn so với năm 2019; Lúa nương: Diện tích đạt 3.000 ha, 

đạt 100% KH, giảm 230 ha so với năm 2019; sản lượng đạt 4.500 tấn, đạt 100% KH, 

giảm 22 tấn so với năm 2019. 

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 6.307,5 ha, đạt 98,8% KH, giảm 397,5 

ha so với năm 2019; tổng sản lượng đạt 18.057,3 tấn, đạt 99,5% KH, giảm 177 

tấn so với năm 2019. 

b) Cây công nghiệp 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây đậu tương với diện tích gieo trồng 152 ha, 

đạt 101,3% KH, giảm 98 ha so với năm 2019, sản lượng đạt 203,2 tấn, đạt 

100,3% KH, giảm 136,4 tấn so với năm 2019; cây lạc với diện tích gieo trồng 255 

ha, đạt 102% KH, tăng 05 ha so với năm 2019, sản lượng đạt 234,6 tấn, đạt 104,3% 

KH, tăng 9,6 tấn so với năm 2019.  

- Cây công nghiệp dài ngày:  

+ Cây cao su: Diện tích đạt 1.320 ha, đạt 100% KH; diện tích cho thu 

hoạch: 562,17 ha với sản lượng đạt 520 tấn mủ khô. 

+ Cây cà phê: Diện tích đạt 342 ha, đạt 100 % KH; sản lượng cà phê nhân 

đạt 427,5 tấn, đạt 106,9% KH, tăng 27,5 tấn so với năm 2019. 

+ Cây mắc ca: Diện tích đạt 1.400 ha. 

c) Một số cây trồng khác 

- Cây sắn: Diện tích 1.355 ha, đạt 100,4% KH, sản lượng đạt 8.807,5 tấn, 

đạt 100,4% KH. 

- Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ: 83,5 ha cây thảo quả, đạt 100% KH; 180 

ha cây sa nhân, đạt 100% KH và 206,1 ha táo mèo, đạt 100% KH. 

1.2. Chăn nuôi 

- Hoàn thành công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng tại 19 xã, thị 

trấn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật 

trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm các quy 

định về tái đàn trong chăn nuôi lợn và kiểm soát giết mổ trên địa bàn
2
 

- Đàn gia súc tiếp tục phát triển với tổng đàn ước đạt 98.000 con, đạt 99,6% 

KH, tăng 1.127 con so với năm 2019 (trong đó: Đàn trâu có 23.120 con, đạt 

100% KH, tăng 335 con so với năm 2019; đàn bò có 9.830 con, đạt 100% KH, tăng 

382 con so với năm 2019; đàn lợn có 65.050 con, đạt 99,4% KH, tăng 410 con so 

với năm 2019. Đàn gia cầm có 952.600 con, đạt 100,01% KH, tăng 52.250 con 

so với năm 2019. 

1.3. Thủy sản 

                                           
1
 Có 6,7 ha lúa xuân bị thiệt hại do nắng nóng, mưa đá. 

2
 Kiểm soát giết mổ 463 con trâu bò, 4.333 con lợn, thu nộp ngân sách 36,8 triệu đồng. 
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Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 295 ha, đạt 100% KH; sản lượng nuôi 

trồng ước đạt 385 tấn, đạt 100% KH, tăng 93 tấn so với năm 2019. 

1.4. Lâm nghiệp  

- Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, thường 

xuyên kiểm tra và tổ chức được 143 buổi tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, Luật 

bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 

hanh 2019 -2020 với 9.134 lượt người tham gia. Phát hiện và xử lý 64 vụ vi phạm 

Luật Lâm nghiệp (giảm 15 vụ so với năm 2019), thu giữ 28,2 m
3 

gỗ các loại, tịch 

thu 21 xe máy, 05 cưa xăng; xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật vi phạm 

nộp ngân sách nhà nước là 149,7 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường 

rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng với số tiền 17,4 tỷ đồng. 

Tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng ngoài thực địa được 170 bản với 6.897 

người tham gia.  

- Hoàn thành trồng 30,5 ha rừng thay thế, đạt 101,7% KH; chăm sóc 165,14 

ha rừng trồng. Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển Lâm 

nghiệp bền vững: Khoanh nuôi tái sinh mới năm thứ nhất được 707,1 ha; khoanh 

nuôi tái sinh rừng chuyển tiếp: 4.804,36 ha. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 38%, đạt 

100% KH. 

1.5. Công tác phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

- Hỗ trợ làm nhà ở cho 08 hộ nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng thiên tai ở 

các xã: Rạng Đông, Phình Sáng, Quài Nưa, Pú Xi theo Quyết định số 1776/QĐ-

TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí 160 triệu đồng. 

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp, nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm
3
. 

- Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2020. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, công chức tăng cường 

theo dõi, giúp đỡ và hướng dẫn các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ hoàn thành 

                                           
3
 Cụ thể: Triển khai dự án hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị 145,55 ha cây ăn quả thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại 18 xã với kinh phí 8.838 triệu đồng. Hiện cây đang sinh trưởng và phát 

triển bình thường, tỷ lệ sống sau trồng đạt trên 90%. 

Triển khai thực hiện 18 dự án (thuộc Chương trình 135) hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho 449 hộ gia đình 

mua 341 con bò cái giống bò vàng địa phương, 77 máy nông nghiệp với kinh phí 5.298 triệu đồng và triển khai thực 

hiện 18 dự án (thuộc Chương trình 30a-Tiểu dự án 3) hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho 449 hộ gia đình mua 412 

con bò cái giống bò vàng địa phương, 76 máy nông nghiệp với kinh phí 5.919 triệu đồng. Hiện bò đều khỏe mạnh, 

máy nông nghiệp được các hộ dân sử dụng hiệu quả. 

Triển khai dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ 21,47 ha cây xoài Đài Loan và 11,14 ha cây nhãn chín muộn 

(thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên) với 89 hộ tham gia 

và tổng kinh phí thực hiện là 2.000 triệu đồng. Hiện cây đang sinh trưởng và phát triển bình thường, tỷ lệ sống 

sau trồng đạt trên 90%. 

Thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: 

Triển khai 06 mô hình sản xuất lúa áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học  kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất 

lúa với diện tích 187,46 ha, năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha (cao hơn lúa người dân đang trồng khoảng 10 

tạ/ha), tổng kinh phí thực hiện 2.418 triệu đồng. 

Tổ chức hội nghị đánh giá sản phẩm OCOP huyện với 03 sản phẩm xếp hạng đạt từ 3  - 4 sao đề nghị Hội 

đồng OCOP tỉnh công nhận: Sản phẩm Táo mèo khô, Dưa mèo (của tổ hợp tác Hoa Sơn Tra, xã Tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo) đánh giá cấp huyện đạt 51 điểm (3 sao) và Cà phê bột HK13 (Công ty cổ phần cà phê Hồng Kỳ) 

đánh giá cấp huyện đạt 76 điểm (4 sao). 
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từng chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cả hệ 

thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tham gia xây 

dựng nông thôn mới. Kết quả rà soát đến tháng 12/2020, huyện Tuần Giáo có 09 

xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 

gồm các xã: Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Mường Thín, Nà Sáy, Pú Nhung, 

Rạng Đông, Mùn Chung, Mường Mùn; trong đó có 04 xã: Quài Nưa, Quài 

Cang, Quài Tở, Mường Thín đã được Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh đã 

công nhận cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới), 07 xã đạt từ 10 -

14 tiêu chí (gồm các xã: Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Tỏa Tình, Nà Tòng, Tênh 

Phông, Phình Sáng, Mường Khong), 02 xã đạt dưới 10 tiêu chí (gồm các xã: Pú Xi, 

Ta Ma) và bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. 

1.6. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai 

- Thường xuyên kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt 

trên địa bàn. Hoàn thành bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn năm 2019.  

- Điều chỉnh bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cho phù hợp với dự báo diễn biến thiên tai trên địa bàn. Tăng cường công 

tác chỉ đạo về phòng chống thiên tai, tổ chức trực sẵn sàng trong mùa mưa lũ, 

thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ trên địa bàn để xử lý 

kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra, thiệt hại do thiên tai
4
.  

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và khoa học - công nghệ 

2.1. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định, môi trường thuận lợi 

để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: 

thủy điện, cụm công nghiệp phía Đông, sản xuất vật liệu xây dựng thông 

thường, cơ khí, chế biến nông, lâm sản…  

- Sản xuất công nghiệp được duy trì, một số sản phẩm công nghiệp chính: 

Nước máy: 704.000 m
3
, đạt 100,6% KH; gạch các loại: 20,1 triệu viên, đạt 

100,5% KH; đá khai thác: 32.600 m
3
, đạt 163% KH.  

2.2. Đầu tư xây dựng  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý chất 

lượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án, tiến độ giải ngân, quyết 

toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng quy định. Kết quả thực 

hiện như sau:  

- Kế hoạch vốn giao năm 2020:           323,1 tỷ đồng. 

- Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt: 365,7 tỷ đồng. 

- Giá trị thanh toán giải ngân ước đạt: 323,1 tỷ đồng (đạt 100% KH vốn).  

                                           
4
 Thiệt hại do thiên tai trong năm: 01 người bị sét đánh chết, 01 người bị thương do bị sét đánh; 320 nhà 

ở, công trình dân dụng, 6,7 ha lúa xuân không cho thu hoạch, 02 ha lúa mùa bị ảnh hưởng (khắc phục được), 12 

con châu bò bị chết, 10 điểm trường bị ảnh hưởng, 50 phai bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn, làm sạt lở, bồi lấp 

nhiều tuyến kênh, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Ước tổng kinh phí thiệt hại là 10.900 triệu đồng. 
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 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

- Lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán được 73 công trình hoàn thành. 

2.3. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra Quy chế quản lý đô thị, quản lý xây dựng và 

trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi 

tiết xây dựng một số khu đất tại trung tâm xã, thị trấn
5
. Cấp phép xây dựng cho 

26 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo.  

2.4. Khoa học - công nghệ 

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức trồng khảo nghiệm hơn 1.000 cây sâm 

Ngọc Linh tại xã Tênh Phông. Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước tại bản 

Nậm Mu xã Rạng Đông với kinh phí 550 triệu đồng. Tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện và lựa chọn 09 mô hình, sản phẩm tiểu 

biểu tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh lần thứ 4 

năm 2020. Tổ chức xét và công nhận sáng kiến của CBCCVC năm 2020. 

3. Tài nguyên và môi trường 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; quản lý việc khai thác cát, sỏi.... làm vật liệu xây dựng 

thông thường
6
. Hoàn thành kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 48 hộ gia đình với diện tích 

5,3 ha; cấp đổi, tách giấy chứng nhận QSD đất cho 409 hồ sơ với diện tích 52,8 

ha; chuyển mục đích sử dụng đất cho 03 hộ gia đình với diện tích 254 m
2
. Chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn xác nhận biến động cho 250 hồ sơ và xác nhận thế 

chấp, xóa thế chấp giao dịch bảo đảm cho 270 hồ sơ. Xác nhận kế hoạch bảo vệ 

môi trường cho 11 công trình, dự án. Tổ chức đấu giá QSD để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất thu ngân sách Nhà nước 23 tỷ đồng. 

- Xây dựng Kế hoạch và tuyên truyền ngày nước thế giới (22/3); ngày môi 

trường thế giới (05/6); chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được đông đảo quần 

chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia. 

4. Các ngành dịch vụ 

- Các mặt hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu 

dùng của nhân dân. Tổ chức kiểm tra, test nhanh các mẫu thực phẩm tại 329 cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trong đợt kiểm tra liên ngành tết Nguyên đán năm 2020, 

qua kiểm tra các cơ sở đều đảm bảo ATTP. 

                                           
5
 Điều chỉnh cục bộ quy chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Tuần Giáo: khu đất cơ sở làm việc Công 

an huyện Tuần Giáo; khu đất TMDV 07, OHT 124 (khu đất Thương Nghiệp); khu đất cây xăng số 6; đoạn đấu 

nối QL6 đường vào khu khoáng nóng; điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nà Tòng; 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trung tâm xã Chiềng Đông… 
6
 Tuy nhiên qua Kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 04 đầu máy khai thác cát trên địa bàn xã Chiềng Đông 

và xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 hộ gia đình với số tiền 06 triệu đồng. Phối hợp với đoàn kiểm tra của 

UBND tỉnh kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại 

mỏ đá Đại Dương tại bản Minh Thắng, xã Quài Nưa. 
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- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 120 hộ gia đình và 6 HTX 

với tổng số vốn kinh doanh 64 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 290 lao động. 

- Hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất 

lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo mạng 

lưới thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 

hành chính được đẩy mạnh.  

5. Tài chính - ngân hàng 

5.1. Hoạt động tài chính 

Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi theo dự toán giao, tuân thủ đúng Luật Ngân sách Nhà nước, 

kết quả cụ thể:  

- Tổng thu ngân sách địa phương: 1.024.843 triệu đồng, đạt 121,8% dự 

toán, tăng 21,8% so với năm 2019 (Trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 57.950 

triệu đồng, đạt 102,4% dự toán).  

- Tổng chi ngân sách: 1.024.843 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, tăng 

21,9% so với năm 2019. 

- Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và dự toán ngân sách 

địa phương năm 2020. Hoàn thành lập dự toán ngân sách địa phương năm 2021. 

5.2. Hoạt động ngân hàng 

Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng góp phần phát 

triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ổn định. Kết quả cụ thể như sau: 

- Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng nguồn vốn tín dụng đạt 522,4 tỷ 

đồng, dư nợ đạt 517,2 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng No&PTNT có tổng nguồn vốn huy động đạt 490 tỷ đồng, tổng 

dư nợ đạt 775 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (phòng giao dịch Tuần Giáo) có tổng 

nguồn vốn huy động đạt 72 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 81 tỷ đồng. 

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (phòng giao dịch Tuần Giáo) có 

huy động vốn đạt 80 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 240 tỷ đồng.  

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Về giáo dục và đào tạo 

- Hoàn thành chương trình năm học 2019-2020: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành 

chương trình GDMN đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 

đạt 99,8%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THPT đạt 98,8%.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động học sinh đến trường năm học 

2020-2021 với 27.646 học sinh
7
, đạt 101,1% KH. Tập trung chỉ đạo thực hiện 

                                           
7
 Giáo dục Mầm non: 24 trường với 8.209 trẻ, đạt 100,2% KH, giảm 127 trẻ so với cùng kỳ năm trước; 

huy động trẻ 3 đến 5 tuổi đi học đạt 98,8% trẻ trong độ tuổi; huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 99,8% trẻ 

trong độ tuổi. 

Giáo dục tiểu học: 23 trường với 10.292 học sinh, đạt 100,7% KH, tăng 300 học sinh so với cùng kỳ năm 

trước; huy động dân số 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 99,8% dân số trong độ tuổi; huy động dân số từ 6 đến 10 tuổi đi 

học tiểu học đạt 99,7% dân số trong độ tuổi.  
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chương trình sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (cấp 

tiểu học), mô hình trường học mới (cấp THCS). Tiếp tục duy trì và nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục các cấp học và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; công tác 

phát triển đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học được quan 

tâm
8
. Hoàn thành kế hoạch xây dựng thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng 

tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 54 trường, chiếm 79,4% tổng số trường 

trên địa bàn huyện
9
. 

- Công tác đào tạo: Tổ chức được 33 lớp đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn theo "Đề án 1956" với 1.120 học viên, đạt 100% KH. Phối hợp với Trường 

Cao đẳng nghề Điện Biên tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 15 học viên lớp 

Trung cấp Lâm sinh; duy trì: 01 lớp trung cấp nghề Công tác xã hội với 21 học 

viên, 01 lớp Đại học Luật với 32 học viên và 01 lớp Đại học Nông - lâm với 32 

học viên. Tổ chức 01 lớp tiếng Mông với 80 học viên. 

2. Văn hoá – TDTT và thông tin 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động được 208 buổi (416 lượt), phục vụ trên 330 

nghìn lượt người nghe nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm; đặc biệt là tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19, kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025)... 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ 

chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Tổ chức các chương 

trình giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Tham 

gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng công - nông - binh tỉnh Điện Biên lần thứ VI 

năm 2020, Giải bóng chuyền đoàn kết công - nông - binh tỉnh Điện Biên lần thứ 

37 năm 2020 và Giải cầu lông Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện 

Biên mở rộng năm 2020... 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng đời sống văn 

hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn huyện  

có 12.595 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 66,1%; 125 khối, bản đạt 

danh hiệu văn hóa, chiếm 70,6%; 125 cơ quan, đơn vị, trường học đạt văn hóa, 

chiếm 94%; 09 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm 50%; thị trấn đạt 

                                                                                                                                    
Giáo dục trung học cơ sở: 17 trường với  6.891 học sinh, đạt 101,1% KH, tăng 305 học sinh so với cùng 

kỳ năm trước; huy động dân số 11 tuổi đi học lớp 6 đạt 98,6% dân số trong độ tuổi; huy động dân số từ 11 đến 

14 tuổi đi học THCS đạt 97,4% dân số trong độ tuổi. 

Giáo dục trung học phổ thông: 2.167 học sinh, đạt 106,2% KH (Trong đó: Trường THTP Mùn Chung có 

381 học sinh; Trường THPT Tuần Giáo có 985 học sinh; Trường THCS&THPT Quài Tở có 454 học sinh; 

Trường PTDTNT: 347 học sinh); Trung tâm GDNN-GDTX: 87 học viên, đạt 107,5% KH. 
8
 Về phổ cập giáo dục các cấp học và xóa mù chữ: 19/19 đạt xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cấp giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi, phổ cấp giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2; 17/19 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. 

Phát triển đội ngũ giáo viên: Tổng số 1.408 giáo viên, trong đó có 1.126 giáo viên (chiếm tỷ lệ 80%) đạt chuẩn 

và trên chuẩn; tuy nhiên huyện vẫn còn thiếu 296 giáo viên so với định mức, đặc biệt là giáo viên mầm non còn thiếu 

232 giáo viên. 

Về đầu tư cơ sở vật chất: Tổng số 903 phòng học, trong đó 633 phòng học kiên cố (chiếm tỷ lệ 70,1%) và 

270 phòng học bán kiên cố (chiếm 29,9%). 
9
 Số lượng và tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giảm do năm học 2020-2021 đã thực hiện sáp nhập 14 đơn 

vị trường học thành 07 đơn vị trường học mới. 
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chuẩn văn minh đô thị. Sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước cho 177 khối, bản 

trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt việc truyền thanh và truyền hình đảm bảo truyền dẫn phát 

sóng 18 giờ/ngày; sản xuất 1.858 tin và 488 bài phát trên sóng truyền thanh 

thanh Đài huyện góp phần đưa tin kịp thời, phản ánh đầy đủ các sự kiện chính 

trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện và đảm bảo các chương 

trình chuyên đề hợp đồng với Đài tỉnh.  

3. Công tác y tế - dân số - trẻ em 

- Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh với 

tổng số lần khám bệnh là 86.876 lượt người, điều trị nội trú cho 12.888 lượt 

người, điều trị ngoại trú cho 1.713 lượt người.  

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh, làm tốt công 

tác thường trực phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất 

cho công tác phòng chống dịch. Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng chống 

dịch Covid-19 tại tất cả các trường học, trợ trung tâm huyện và các cơ sở khám 

chữa bệnh trên địa bàn. Thành lập khu cách ly tập trung và tổ chức cách ly tập 

trung cho 111 trường hợp, cách ly tại gia đình được 2.920 lượt trường hợp, lấy 

293 mẫu xét nghiệm (đều có kết quả âm tính), tất cả những trường hợp trên tình 

trạng sức khỏe ổn định và hoàn thành cách ly theo quy định.  

- Các hoạt động y tế, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được duy trì và 

triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từng 

bước được nâng lên. Tổ chức kiểm tra kiểm tra vệ sinh ATTP tại 681 cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, 54 bếp ăn tập thể của các đơn vị trường học và kiểm tra 51 cơ sở 

hành nghề y dược tư nhân, qua kiểm tra các cơ sở đều đảm bảo theo quy định. Xây 

dựng xã Chiềng Đông đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng số xã đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế xã toàn huyện lên 14 xã, thị trấn
10

. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động và các chính sách 

về Dân số như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng, 

tỷ số giới tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình... 

Dân số trung bình năm 2020 đạt 89.625 người. 

- Triển khai Kế hoạch phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2020-2025 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Chủ trì và 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình về bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em trên địa bàn
11

. 

                                           
10

 Gồm các xã: Chiềng Sinh, Quài Tở (2012), Quài Nưa (2013), Thị trấn Tuần Giáo (2014), Quài Cang, 

Tỏa Tình, Tênh Phông (2015), Pú Nhung, Mường Thín (2016), Nà Sáy (2017), Mường Mùn, Mùn Chung 

(2018), Rạng Đông (2019), Chiềng Đông (2020). 
11

 Cấp 993 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Vận động 80 cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng quỹ Bảo 

trợ trẻ em với 300 triệu đồng. Chi hỗ trợ 325 triệu đồng cho các cơ quan, đơn vị nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và 

Tết Trung thu. Chi hỗ trợ kinh phí cho 13 trẻ em khuyết tật khám và phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên; 01 trẻ em bị mắc bệnh Động kinh khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và hỗ trợ cho 02 gia 

đình có trẻ em bị tử vong do đuối nước với tổng kinh phí: 9.5 triệu đồng. 

Phối hợp với Chương trình phát triển vùng huyện Tuần Giáo tổ chức 01 cuộc hội thảo đánh giá tác động 

của đại dịch Covid - 19 tới trẻ em trên địa bàn huyện. Phối hợp với Tổ chức Rồng xanh hỗ trợ cho 01 trẻ em xã 

Mường Mùn bị viêm màng não khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên với số tiền 2,4 triệu đồng. 
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4. Thực hiện các chính sách xã hội 

4.1. Về xóa đói  giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

- Triển khai lồng ghép Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững năm 2020 và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác giảm nghèo 

trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống ước còn 33,37%, đạt 100% 

KH (giảm 5% so với cuối năm 2019). 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đúng đối 

tượng và đúng chế độ
12

.  

- Toàn huyện có 3.712 lao động tham gia BHXH, tỷ lệ che phủ BHYT đạt 

98,7% dân số. Tổng thu các loại hình đạt 122.649 triệu đồng, thực hiện chi kịp 

thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng với tổng số tiền 111.921 triệu đồng.  

4.2. Về phòng, chống tệ nạn xã hội và lao động, việc làm 

- Tiếp tục tổ chức điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone cho 410 bệnh nhân. Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng 

cho 45 người, đạt 100% KH, cai bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - 

Lao động xã hội tỉnh cho 36 người, đạt 120% KH. Tổng số ca nhiễm HIV có mặt ở 

địa phương quản lý được là 554 bệnh nhân; số bệnh nhân đi làm xa (mất dấu) là 32 

bệnh nhân và số bệnh nhân đang được điều trị là 542 bệnh nhân. 

- Giải quyết việc làm 1.000 lao động, đạt 100% KH, xuất khẩu lao động 1 

trường hợp, đạt 20% KH. Phối hợp với các doanh nghiệp, công ty ngoài tỉnh lập 

danh sách, hỗ trợ vé xe cho 92 người lao động về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 với kinh phí 83,7 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho 5 hộ kinh doanh, 3 người 

lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 với kinh phí 

09 triệu đồng. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Rà soát và lập danh sách 167 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số; tổ chức thăm hỏi, chúc tết người có uy tín với kinh phí 100 triệu đồng; tiếp 

                                           
12

 Chính sách người có công: Trợ cấp hàng tháng 106 đối tượng người có công; chi trả chế độ mai táng phí 

cho 72 người hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến; tổ chức thăm hỏi, tặng 355 xuất quà 

(trích Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”) và 361 xuất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng và gia đình người có công 

với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán và ngày thương binh liệt sỹ; cấp 433 thẻ BHYT cho các đối tượng người 

có công với cách mạng. Điều dưỡng tại nhà cho 17 đối tượng người có công với kinh phí 18,87 triệu đồng và 

điều dưỡng tại Trung tâm tỉnh cho 20 đối tượng. Vận động được 64 đơn vị đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa với 

275 triệu đồng. Trích từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho 05 hộ người có công 

với kinh phí 120 triệu đồng. Chi trả hỗ trợ người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 cho 94 đối tượng với kinh phí 141 triệu đồng. 

Chính sách bảo trợ xã hội: Trợ cấp xã hội hàng tháng 3.172 đối tượng; trợ cấp đột xuất 87,375 tấn gạo 

cho 1.290 hộ nghèo (5.825 nhân khẩu) không có khả năng ăn tết với kinh phí 1.241 triệu đồng; cấp 145,305 tấn 

gạo (từ Cục dự trữ Quốc gia) cứu đói giáp hạt năm 2020 cho 2.080 hộ (9.687 nhân khẩu) thuộc hộ nghèo thiếu 

đói về lương thực. Cấp 31.635 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp đột 

xuất cho 71 hộ do cháy nhà, mưa đá, tại nạn giao thông, tai nạn rủi ro với kinh phí 320 triệu đồng. Chi trả hỗ trợ 

tiền điện cho 8.172 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí 5,2 tỷ đồng. Chi trả hỗ trợ cho 10.184 hộ nghèo, 

hộ cận nghèo (49.865 nhân khẩu) và 2.986 đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng 

kinh phí 41,8 tỷ đồng.  
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tục cấp 136.065 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn. Tham gia bồi dưỡng tập huấn Chương trình 135 năm 

2020 tại tỉnh Điện Biên với 402 người. 

- Toàn huyện có 27 điểm nhóm, thuộc 26 bản tại 09 xã bị ảnh hưởng với 621 

hộ (3.725 khẩu) (tăng 23 hộ, 100 khẩu so với cuối năm 2019, nguyên nhân do tách 

hộ, đẻ thêm). Tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo trên địa 

bàn
13

. Tổ chức cấp giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin lành cho 14 điểm nhóm. Tổ 

chức tặng quà, chúc tết nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Mông và Lễ Noel tại các 

điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức xây dựng chính quyền 

1. Công tác tư pháp 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo về phổ biến và giáo dục pháp luật; kiện 

toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức 207 cuộc tuyên 

truyền phổ biến và giáo dục pháp luật với 13.469 lượt người nghe; tổ chức kiểm 

tra nghiệp vụ công tác Tư pháp tại 18 xã, thị trấn; tổ chức tập huấn phần mềm hệ 

thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch, các văn bản có liên quan đến công tác 

hộ tịch và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và công tác lập hồ sơ đề 

nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. Duy trì hoạt động tổ hòa giải tại 177 khối bản với 895 

thành viên; tổ chức 05 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho 297 hòa 

giải viên. 

- Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực thực hiện theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; thẩm định 31 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 

54 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

- Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính; cập nhật, niêm yết, công bố công khai kịp thời các thủ tục hành chính 

theo quy định. 

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Triển khai thực hiện 06 cuộc thanh tra hành chính
14

 và 01 cuộc thanh tra 

trách nhiệm
15

. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường; tiếp 

tục triển khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp. 

- Tổ chức 187 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 206 người 

(Trong đó: Cấp huyện tiếp 62 lượt với 79 người và cấp xã tiếp 125 lượt với 127 

người) với các nội dung: Đề nghị, phản ánh về việc tranh chấp đất đai, một số chế 

độ chính sách xã hội... Tiếp nhận 198 đơn, đơn đủ điều kiện thụ lý là 188 đơn 

                                           
13

 Phát hiện 03 người phụ nữ lạ mặt đến địa bàn bản Kép, xã Chiềng Sinh phát 16 quyển tài liệu, 04 ấn 

phẩm dạng báo viết và 20 vật gọi là bùa hộ mệnh" liên quan đến tuyên truyền "Pháp luân công" cho 04 hộ, 05 

khẩu; 28 trường hợp là các đối tượng chức sắc, chức việc trong các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn đi học giáo 

lý, giáo luật tại các tổ chức tôn giáo trong và ngoài địa bàn. 
14

 Trong đó đã ban hành kết luận 04 cuộc thanh tra (kiểm điểm 20 cá nhân để xảy ra sai phạm và thu hồi 

16,6 triệu đồng) và đang triển khai 02 cuộc thanh tra. 
15

 Đã ban hành kết luận thanh tra: Kiểm điểm 05 cá nhân để xảy ra sai phạm và thu hồi 607,3 triệu đồng. 
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(Trong đó: Cấp huyện tiếp nhận 87 đơn và cấp xã tiếp nhận 101 đơn), gồm: 02 

đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo và 182 đơn đề nghị, phản ánh; UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết theo quy định.  

3. Tổ chức xây dựng chính quyền  

- Hoàn thành sáp nhập 14 đơn vị trường học thành 07 đơn vị trường học 

mới. Thực hiện đưa Công an chính quy về giữ chức vụ Trưởng, Phó Công an cấp 

xã. Tổ chức tuyển dụng 16 công chức cấp xã; hoàn thành việc thăng hạng cho 

169 viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục; tinh giản biên chế được 38 

người …Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc niêm yết thủ tục hành chính, đẩy mạnh 

thực hiện thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Văn phòng HĐND-UBND huyện. Tổ chức tập huấn, cấp chứng thư số 

cho cơ quan, đơn vị và cá nhân; thực hiện việc ứng dựng chữ ký số vào phần 

mềm quản lý và điều hành tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

Tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực 

hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet. 

- Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cấp huyện và cấp xã 

với nhân dân trên địa bàn quản lý theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015. Hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính theo Quyết định 

513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tường Chính Phủ.  

IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. Thường 

xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trước, trong và sau 

các ngày lễ, kỷ niệm, tết dương lịch, tết Nguyên đán,... Tổ chức thành công lễ 

giao quân năm 2020 với 140 tân binh (120 quân sự; 20 công an). Tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức QP&AN, giáo dục quốc phòng, ra quân huấn luyện, tập huấn và 

củng cố lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng
16

. Tổ chức thanh tra 01 đơn 

vị và kiểm tra 12 đơn vị DQTV về công tác quân sự - quốc phòng năm 2020.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, 

chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa 

bàn. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm 

tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội
17

. 

                                           
16

 Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 cho 270 đối tượng (kết quả đạt khá); tổ chức 

59 lớp giáo dục quốc phòng cho 1.901 học sinh (kết quả đạt khá); tổ chức ra quân huấn luyện năm 2020 với 515 

người tham gia; tập huấn cán bộ thường trực tại Trung đoàn 741 với 06 đ/c; tham gia tập huấn DQTV tại tải với 

80 đ/c; tổ chức tập huấn lực lượng thường trực cho 31 đ/c; tổ chức 01 lớp tập huấn cán bộ BCH cơ quan, cán bộ 

kiêm nhiệm công tác quân sự với 21 đ/c; tổ chức 05 lớp tập huấn Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thôn đội 

trưởng với 317 đ/c; 01 lớp tổ thông tin, trinh sát, công binh, hóa học, phòng hóa, quân y với 87 đ/c… (kết quả 

chung đoạt loại khá). Củng cố 40 đơn vị DQTV với tổng quân số 1.760 đ/c. 
17

 Tội phạm về hình sự: Xảy ra 20 vụ, bắt 31 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép, trộm cắp tài sản, tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hiếp dâm với người dưới 16 tuổi… Công an huyện đã tập trung điều tra, 

làm rõ 18/20 vụ, đạt 90%. Lập hồ sơ đưa 27 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc (vượt 35%). Phối hợp bắt 02 đối 

tượng truy nã. Phối hợp với phòng PC02 Công an tỉnh điều tra làm rõ 01 vụ giết người xảy ra tại thị trấn Tuần Giáo 

làm 03 người chết (đối tượng dùng dao đâm chết 02 người sau đó tự sát bằng hung khí gây án). 
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Vận động nhân dân giao nộp 176 khẩu súng các loại, 13 kiếm tự tạo, 01 côn tự 

tạo, 01 đạn pháo, 01 đầu đạn pháo, 08 viên đạn quân dụng, 03 nòng súng kíp và 

14 kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Thụ lý, điều tra làm rõ 102 vụ (138 bị 

can), đạt tỷ lệ 92,7%, kết thúc điều tra chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh, 

Công an huyện Mường Ảng điều tra theo thẩm quyền 07 vụ với 09 bị can, 

chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 93 vụ với 120 bị can, tạm 

đình chỉ điều tra 03 vụ với 01 bị can và chuyển kỳ sau tiếp tục điều tra 07 vụ với 

08 bị can. Tiếp nhận và giải quyết 33/35 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố về 

tội phạm, đạt tỷ lệ 94,3%. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu góp 

phần hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép
18

. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ
19

. 

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội 

Đảng các cấp, kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tuần Giáo. 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

I. Những mặt đạt được 

Trong năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển 

biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi 

bật trên các mặt:  

- Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định. 

Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. Tiến độ triển khai thực hiện, giải 

                                                                                                                                    
Tội phạm ma túy: Phá thành công 04 chuyên án, bắt 07 đối tượng; phát hiện 84 vụ với 94 đối tượng về 

hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5.933,84g Heroin, 1.409 viên ma túy tổng hợp. Khởi tố 

72 vụ án với 83 bị can, xử phạt VPHC 19 đối tượng, nộp ngân sách 24,5 triệu đồng. Phối hợp với phòng PC04, 

PC08, PA06 Công an tỉnh, Công an huyện Mường Ảng và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công 02 

chuyên án, bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổ chức phá nhổ, tiêu hủy 714 cây thuốc 

phiện (vô chủ).  

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 10 vụ, 35 đối tượng về hành vi đánh bạc và gây rối trật tự 

công cộng. Quyết định xử phạt hành chính 07 vụ với 14 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 20,55 triệu đồng. 

Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 08 vụ tự tử, 01 vụ đuối nước và 04 vụ tai nạn rủi ro làm 14 người chết. 
18 

Phát hiện 39 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, 01 trường hợp xuất cảnh sang Lào,trong 

đó 30 trường hợp đã quay trở về địa phương và dẫn theo 04 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 01 người 

Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn; lập hồ sơ, làm rõ động cơ, mục đích, xử phạt vi phạm hành chính 

đối với 08 trường hợp, thu nộp ngân sách 22,25 triệu đồng và yêu cầu thực hiện cách ly theo đúng quy định. 

Quản lý, giám sát hoạt động của 10 đoàn có yếu tố nước ngoài (14 người nước ngoài), 10 người quốc tịch 

Trung Quốc đến làm việc và 178 lượt người nước ngoài đến thăm thân, du lịch tại địa bàn. Tổ chức xác minh 03 

trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu, 82 trường hợp công dân không được phía Trung Quốc cho cư trú và 1 trường 

hợp tử vong tại Trung Quốc theo yêu cầu của Công an tỉnh. 
19 

Xây dựng 04 phóng sự về cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức 03 buổi tuyên truyền lưu 

động, 48 buổi tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư về Luật giao thông đường bộ, PCCC và các biện pháp đảm 

bảo an toàn PCCC với 12.803 lượt người tham gia, cấp phát 3.074 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của rượu bia đối 

với người tham gia giao thông, tặng 144 mũ bảo hiểm và 2.000 khẩu trang cho học sinh, người tham gia giao 

thông để phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ chức cho 560 hộ gia đình, kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về hành lang ATGT, nhắc 

nhở 1.131 hộ gia đình không lấn chiếm hành lang ATGT, tạm giữ 34 biển quảng cáo, 16 ô dù và nhiều đồ vật 

khác. Phối hợp với Sở GTVT, Thanh tra giao thông tỉnh Điện Biên lập biên bản, nhắc nhở 07 hộ gia đình tháo dỡ 

phần mái nhà cơi nới vi phạm hành lang GTĐB. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện nhắc nhở 1.678 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên 

bản 1.255 trường hợp vi phạm, tước 51 giấy phép lái xe, tạm giữ 97 xe mô tô, xử phạt hành chính 1.210 trường hợp 

nộp ngân sách nhà nước 686,2 triệu đồng. Tuy nhiên trong năm vẫn xảy ra 03 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm 01 

người chết, 02 người bị thương, thiệt hại tàn sản ước tỉnh khoảng 130,5 triệu đồng. 
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ngân của các công trình, dự án (đặc biệt là các công trình do xã làm chủ đầu tư) 

có chuyển biến tích cực. 

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực 

hiện tốt việc giãn cách xã hội, cách ly tập trung trong phòng, chống dịch Covid-

19. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt đã chi trả hỗ trợ kịp thời cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19.  

- Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đang từng 

bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội 

được đảm bảo. 

II. Một số hạn chế, yếu kém 

- Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp: Tình trạng phá rừng vẫn còn diễn ra; 

việc phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp còn chưa kịp thời. 

- Trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường: Việc giải quyết tranh chấp đất đai 

giữa các hộ gia đình tại một số xã, thị trấn còn chậm. 

- Công tác xây dựng chính quyền: Một số nhiệm vụ trong công tác cải cách 

hành chính tại một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện 

chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời, chất lượng báo 

cáo chưa cao.  

- Công tác quốc phòng, an ninh: Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn 

nhân tố gây mất ổn định như: mua bán, sử dụng ma túy, tranh chấp đất đai… 

III. Nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém  

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

ảnh hường đến sản xuất, kinh doanh, việc làm và đời sống của nhân dân. 

- Một số cơ quan, đơn vị và một số xã, thị trấn chưa chủ động, linh hoạt 

trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện, chưa nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là các xã vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự 

giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn huyện trong việc triển khai các 

chương trình, dự án. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn chưa chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm chưa cao. 

- Một số xã chưa thực sự quan tâm nhiều đến chất lượng của tài liệu kiểm 

chứng trong chấm điểm CCHC; việc thực hiện chế độ báo cáo chưa được các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm đúng mức.  

- Năng lực của một số công chức còn hạn chế. Một bộ phận nhân dân nhất là 

người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 

chưa có ý thức, quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, 

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2021 

A. MỤC TIÊU 

Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế, đặc 

biệt đẩy mạnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường huy động, lồng ghép 
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các nguồn vốn nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; 

nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 

hội. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cải thủ tục 

hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc 

trên địa bàn huyện. 

B. NHIỆM VỤ 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp  

- Đẩy mạnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, áp dụng các giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế. Đảm bảo sản lượng cây lương thực đạt 37.540 tấn, trong đó sản lượng 

lúa đạt 19.000 tấn. 

- Tập trung chăm sóc, bảo vệ 342 ha cây cà phê (phấn đấu sản lượng đạt 

420 tấn) và 1.320 ha cây cao su (phấn đấu sản lượng khai thác đạt 843,6 tấn mủ 

khô); thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích cây mắc ca, trồng cây 

dược liệu dưới tán rừng theo quy hoạch của tỉnh. Tăng cường các biện pháp 

chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích cây lâm sản ngoài gỗ hiện có. 

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chống đói, chống rét cho 

đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo tốc độ tăng đàn, phấn đấu đàn trâu đạt 18.500 con, 

đàn bò đạt 16.350 con, đàn lợn đạt 50.000 con, tổng đàn gia cầm 700.000 con. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 295 ha, tổng sản lượng đạt trên 380 tấn. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, buôn 

bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển 

rừng, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

bền vững: Trồng 50 ha rừng phòng hộ, 400 cây các loại nhân dịp tết trồng cây 

và trồng cây phân tán, khoanh nuôi tái sinh mới được thêm 650 ha... Phấn đấu 

độ che phủ rừng đạt 39%. 

1.2. Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện 

Tuần Giáo giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và của các chương trình, 

dự án khác thực hiện trên địa bàn; ưu tiên triển khai thực hiện trước các công trình 

hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, điện, thủy lợi, giáo dục, y tế, nước sạch..., các 

tiêu chí cần nguồn lực ít như: vệ sinh môi trường, xây dựng bản làng văn hóa...  

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh công 

nhận thêm 05 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (đạt 15 tiêu chí 

trở lên) và phấn đấu mỗi xã đạt thêm 1-2 tiêu chí. 

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và khoa học - công nghệ 

- Khuyến khích phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến, 

đặc biệt là chế biến nông, lâm sản... Các sản phẩm chủ yếu: Nước máy sản xuất 

700.000 m³; đá khai thác 30.000 m³; gạch các loại 20 triệu viên. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và triển khai các công 

trình đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, làm tốt công tác phối hợp 

với MTTQ triển khai giám sát cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán những 

công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo thời gian quy định. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra Quy chế quản lý đô thị, quản lý xây dựng và 

trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Tiếp tục chăm sóc, theo dõi mô 

hình trồng khảo nghiệm cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Tênh Phông. 

3. Tài nguyên và môi trường 

Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các 

vụ việc vi phạm luật về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường. Đẩy 

nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và công tác 

GPMB nhằm đảm bảo tiến độ các công trình, dự án. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn. Tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. 

4. Phát triển các ngành dịch vụ 

- Đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia có sự quản lý của Nhà nước, chú trọng các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa.  

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư hạ tầng để 

phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông đáp ứng 

nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa loại hình, nâng 

cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Đẩy mạnh tốc độ phát triển dịch vụ bưu 

chính, viễn thông và CNTT tới vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. 

5. Tài chính – ngân hàng 

- Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2021 linh hoạt theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, tích cực 

đôn đốc xử lý nợ đọng thuế. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 

53.000 triệu đồng. 

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính, tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự 

phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa 

bàn. Dự kiến tổng chi ngân sách đạt 683.486 triệu đồng. 

- Các ngân hàng tăng cường huy động vốn tại địa phương, đáp ứng nhu cầu 

vốn tín dụng cho các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Nâng dư nợ tín dụng để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các đơn vị, hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh hậu dịch Covid-19 đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín 

dụng, tập trung xử lý nợ xấu. Thực hiện kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi 

cho các đối tượng đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.  

II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

1. Giáo dục và đào tạo 

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học giai đoạn 2018-2021 

đảm bảo kế hoạch và rà soát, xây dựng kế hoạch 2022-2025.  Tích cực tuyên 

truyền, duy trì sỹ số học sinh; vận động đưa học sinh lớp 3, 4, 5 từ các điểm bản 
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về trung tâm; sắp xếp tăng số học sinh/lớp, tăng số lớp/trường nhưng không 

vượt quá quy định. Phấn đấu chất lượng giáo dục, các tỉ lệ huy động và duy trì 

số lượng học sinh bằng và cao hơn năm 2020. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (cấp tiểu học), mô hình trường học mới 

(cấp THCS) và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 

và lớp 6. 

- Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về cơ cấu, đảm 

bảo về chất lượng; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhất 

là vùng sâu, vùng cao. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

và xóa mù chữ tại các xã, thị trấn. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm 

định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo đúng 

quy định 

- Tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956; 

trong đó tập trung vào những ngành nghề như Kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, vườn; 

Kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả; Kỹ thuật sản xuất rau an toàn; Kỹ thuật 

chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm… , từng bước nâng cao chất 

lượng đào tạo, phấn đấu tạo việc làm cho trên 80% học viên sau khi tốt nghiệp, 

góp phần nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho các học viên. 

2. Văn hoá – TDTT và thông tin 

- Tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh Covid-19. Đẩy 

mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các 

ngày lễ lớn diễn ra trong năm, đặc biệt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 

bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực tuyên 

truyền, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao 

góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân, góp 

phần duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”.  

- Đảm bảo thời lượng phát sóng truyền thanh, dừng việc phát sóng truyền 

hình analog và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng trạm phát 

sóng số hóa mặt đất trên địa bàn theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 

hình tương tự mặt đất của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông 

tin tuyên truyền góp phần triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày 

càng đa dạng và phong phú của nhân dân.  

3. Công tác y tế - dân số - trẻ em 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát dịch 

tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, không để dịch xảy ra. Thực hiện 

tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Chú trọng nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh và đảm bảo chế độ chính sách BHYT, người nghèo và trẻ em 

dưới 6 tuổi. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. 

Tăng cường hoạt động quản lý, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 



17 

 

Trong năm phấn đấu xây dựng thêm 02 xã: Ta Ma và Mường Khong đạt tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã. 

- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách Dân số, tình trạng tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các hoạt động 

truyền thông về dân số. Chú trọng tầm soát, chẩn đoán sớm, bệnh tật trước sinh 

và sơ sinh nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, từng bước nâng cao chất lượng dân số, góp phần giảm các nguy 

cơ tử vong của trẻ em. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với trẻ em. 

4. Thực hiện các chính sách xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối 

với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đúng 

quy định. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân gặp khó 

khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, liên kết mở rộng thị trường lao động trong và ngoài 

tỉnh nhằm tăng chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và 

xuất khẩu lao động. Phấn đấu trong năm tạo việc làm mới cho 1.000 lao động. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ đó tạo sự đồng thuận trong tổ chức 

thực hiện các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy người dân có ý chí vươn lên 

thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Phấn đấu giảm tỷ lệ 

hộ nghèo từ 4-5%. 

- Tích cực tuyên truyền Luật BHXH, BHYT tới các đơn vị sử dụng lao 

động và toàn thể nhân dân. Tiếp tục khai thác, mở rộng các loại hình bảo hiểm 

tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia. Thực 

hiện cài đặt phềm mềm VssID trên điện thoại thông minh để hỗ trợ theo dõi bảo 

hiểm xã hội cho các cá nhân, tổ chức. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma tuý và tổ chức cai 

nghiện bắt buộc cho 20 đối tượng và cai nghiện cộng đồng cho 30 đối tượng, nâng 

cao hiệu quả giải quyết một số vấn đề xã hội sau cai nghiện ma tuý; tiếp tục tổ chức 

điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 

Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và quản lý điều trị bệnh nhân nhiễm 

HIV/AIDS nhằm giảm tối đa số người mắc mới. 

5. Công tác dân tộc và tôn giáo 

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các chính 

sách dân tộc trên địa bàn huyện đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để các chương trình, dự 

án triển khai có hiệu quả. Tiếp tục quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức xây dựng chính quyền 

- Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL. Phối hợp, lồng ghép tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân để bảo vệ các 
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quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành 

pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, hòa giải ở cơ sở, công tác hộ tịch, chứng 

thực và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

- Tăng cường thanh tra trong việc quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật 

của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, 

đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân theo thẩm quyền; nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân, đối thoại 

với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và trách nhiệm của 

người đứng đầu các tổ chức và đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và phòng chống tham nhũng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, 

vững mạnh; thực hiện tốt pháp luật dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực 

hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo và các chính sách liên quan 

đến công tác cán bộ, CCVC theo đúng quy định nhà nước. Phối hợp với HĐND 

huyện tổ chức thành công bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

IV. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh 

- Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ 

động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xảy ra các tình huống bất 

ngờ; đẩy mạnh xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc khu vực 

phòng thủ. Chỉ đạo các xã trong kế hoạch chuẩn bị đầy đủ mọi nội dung để tổ 

chức chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập Ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, 

diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển 

quân năm 2021, triển khai công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng, công tác 

quân sự địa phương thực hiện theo kế hoạch.  

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ 

động tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

ATXH. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế giảm tai nạn giao 

thông, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn, kiềm chế hoạt động tuyên truyền đạo 

trái pháp luật, di dịch cư tự do, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. 

Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

C. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM 

BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2021 

I. Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương 

1. Về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn 

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu sản 

xuất của ngành nông nghiệp theo kế hoạch. Chủ động xây dựng và thực hiện các 

giải pháp phòng, chống và kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch, bệnh trên 
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cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, tập trung triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh; mở rộng liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi, 

thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp, cây dược liệu 

có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện và quy hoạch của tỉnh.  

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng thay thế. 

Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng; thực hiện việc giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho 

cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Kế 

hoạch của tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, 

Chương tình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 

nhân dân thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong quá trình 

triển khai thực hiện các chương trình đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp. 

2. Về phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng và tài nguyên - môi trường 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất công 

nghiệp theo kế hoạch. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông 

sản; tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến công đối với các cơ sở tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng các công trình 

xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn. Tích cực 

tuyên truyền phổ biến chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực 

hiện các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân để từng bước tháo 

gỡ các vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản 

lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường; tăng cường công tác phối hợp nhằm giải 

quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn. 

3. Phát triển các ngành dịch vụ 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hệ thống phân phối bán lẻ 

tới các khu vực vùng sâu, vùng cao đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu và 

thu mua nông sản hàng hóa cho nhân dân, nhằm tạo điều kiện lưu thông hàng 

hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho 

người sản xuất và tiêu dùng.  

4. Tăng cường công các quản lý, điều hành thu chi ngân sách 

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống 

thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế. Tăng cường công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ 

trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất. Tăng 
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cường kiểm tra, giám sát chi tại các đơn vị dự toán đảm bảo đúng Luật Ngân 

sách, đảm bảo dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất 

phát sinh trên địa bàn. 

II. Đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời 

sống nhân dân 

1. Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đẩy mạnh công tác phối hợp với 

các đơn vị, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng tới người 

lao động chưa có việc làm để người lao động có cơ hội được lựa chọn ngành nghề 

đào tạo phù hợp. Nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển 

sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. 

- Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án và chính sách đối với hộ 

nghèo, người nghèo để tập trung huy động các nguồn lực cho công tác xóa đói 

giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác tổng rà soát hộ nghèo, gắn trách nhiệm của 

người đứng đầu chính quyền mỗi địa bàn với kết quả tổ chức triển khai thực 

hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Tăng cường tuyên truyền vận động 

để nâng cao quyết tâm thoát nghèo của người dân; đánh giá kết quả công tác 

giảm nghèo một cách thực chất, công khai từ đó có những giải pháp thực hiện 

hiệu quả. 

2. Giải quyết các vấn đề xã hội 

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, tổ chức đánh giá kết quả học tập 

chính xác, khách quan. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo 

viên chưa đạt chuẩn. Gắn học tập với thực hành phù hợp với đặc điểm và yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tại những địa bàn có điều kiện. 

- Tăng cường năng lực của chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong 

đấu tranh, khống chế làm giảm tệ nạn xã hội. Gắn các hoạt động của các tổ chức 

đoàn thể và chính quyền cơ sở với tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội 

và phòng chống HIV-AIDS ngay tại địa bàn. Phối hợp với MTTQ và các đoàn 

thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật hôn nhân và gia đình nhằm 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. 

- Mở rộng mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

methadone. Quản lý chặt chẽ sau cai nghiện gắn với trách nhiệm của gia đình và 

chính quyền cơ sở, chú trọng giải quyết việc làm cho các đối tượng sau khi cai 

nghiện. 

- Tăng cường chất lượng hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số; thực hiện tốt các chế độ BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em 

dưới 6 tuổi. Nâng cao y đức của người thầy thuốc, thực hiện tốt quy chế chuyên 

môn và quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế. Tăng cường cán bộ y tế cho các đơn 

vị tuyến cơ sở nhằm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các xã, góp phần nâng cao 

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ 

các gia đình chính sách, người dân bị thiệt hại do thiên tai, đồng bào dân tộc 
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thiểu số; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ sản 

xuất và đời sống cho người nghèo để góp phần ổn định đời sống xã hội. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn, thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. 

III. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân 

và các tổ chức đoàn thể. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện rà soát, kiến nghị sửa 

đổi kịp thời các thủ tục hành chính không phù hợp. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính. 

- Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới lề lối làm 

việc của chính quyền cơ sở theo hướng chỉ đạo điều hành công việc sát dân, gần 

dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... 

- Quan tâm, chấn chỉnh để thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của 

các cơ quan, đơn vị và làm cơ sở xét thi đua khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, 

khách quan và minh bạch. 

- Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình 

huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất ngờ; Chú trọng kết hợp 

củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm 

nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào các 

dân tộc ở các địa bàn trọng điểm.  

- Thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án quốc gia về phòng 

chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại 

tội phạm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn, bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch – Đầu tư;   

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;   

- Các đại biểu HĐND huyện;                                                                                  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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